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KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC: TIẾNG ANH - LỚP: 10 - CHƯƠNG TRÌNH MỚI
(Năm học 2021- 2022)
THE  FIRST TERM
	Tiết
(1)
	Bài học
(2) 
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức/địa điểm dạy học
(4)
	        Ghi chú
(5)

	
1
	
General  Introduction
	
	- Inside classroom 
- Integrated, mainly communicative
	

	2
	






Unit 1:
FAMILY LIFE
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	3,4
	
	

Language + Looking back 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	5
	
	


Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	6
	
	

Writing + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	7
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking 
+ Listening
+ Communication & Culture
+ Looking back & Project

More Exercises: 
(Review Unit 1)
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	8
	





Unit 2:
YOUR BODY AND YOU
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	9,10
	
	

Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	11
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	12
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	13
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking 
+ Listening
+ Communication & Culture
+ Looking back & Project

More Exercises: 
(Review Unit 2)
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	14
	




Unit 3:
MUSIC
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	15,16
	
	


Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	17
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	18
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	19
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking
+ Listening
+ Communication & Culture
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 3)

	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	20, 21
	

REVIEW 1
	

Review 1 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	22
	

REVISION
	Revision for the Mid – First Term Test 
(Lexico & Grammar + Pronunciation + Reading + Writing)
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	23
	TEST
	MID – FIRST TERM  TEST 
	
	- Inside classroom 
- Individually
	

	24
	
CORRECTION
	
MID – FIRST TERM  TEST 
	
	- Inside classroom 
- Integrated, mainly communicative
	

	25
	






Unit 4:
FOR A BETTER COMMUNITY
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	26, 27
	
	

Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	28
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	29
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	30
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking
+ Listening
+ Communication & Culture
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 4)

	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	31
	





Unit 5:
INVENTIONS
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	32, 33
	
	

Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	34
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	35
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	36
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking
+ Listening
+ Communication & Culture
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 5)

	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	37, 38
	

REVIEW 2
	

Review 2 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	39, 40
	

Unit 1
	

Review U1 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	41, 42
	

Unit 2
	

Review U2 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	43, 44
	

Unit 3
	

Review U3 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	45, 46
	

Unit 4
	

Review U4 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	47, 48
	

Unit 5
	

Review U5 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	49 52 
	REVISION 
Unit 15
	Revision for The First Term Test 
(Lexico & Grammar + Pronunciation + Reading + Writing)
	
	
	

	53
	TEST
	THE FIRST TERM TEST
	
	
	

	54
	CORRECTION
	THE FIRST TERM TEST
	
	
	


                                         



THE  SECOND TERM

	Tiết
(1)
	Bài học
(2) 
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức/địa điểm dạy học
(4)
	        Ghi chú
(5)

	55
	







Unit 6:
GENDER EQUALITY

	Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	56, 57
	
	Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	58
	
	Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	59
	
	Writing + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	60
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking
+ Listening
+ Communication & Culture
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 6)
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	61
	







Unit 7:
CULTURAL DIVERSITY
	Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	62, 63
	
	Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	64
	
	Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	65
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	66
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking
+ Listening
+ Communication & Culture
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 7)
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	67
	







Unit 8:
NEW WAYS TO LEARN
	Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	68, 69
	
	Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	70
	
	Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	71
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	72
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking
+ Listening
+ Communication & Culture
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 8)

	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	73, 74
	

REVIEW 3
	Review 3 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	75
	

REVISION
	Revision for the Mid – Second Term Test 
(Lexico & Grammar + Pronunciation + Reading + Writing)
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	76
	TEST
	MID – SECOND TERM  TEST 
	
	- Inside classroom 
- Individually
	

	77
	CORRECTION
	MID – SECOND TERM  TEST 
	
	- Inside classroom 
- Integrated, mainly communicative
	

	78
	




Unit 9:
PRESERVING THE ENVIRONMENT
	Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	79, 80
	
	Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	81
	
	Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	82
	
	Writing + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	83
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking
+ Listening
+ Communication & Culture
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 9)

	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	84
	






Unit 10:
ECOTOURISM
	Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	85
	
	Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	86
	
	Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	87
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	88
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking
+ Listening
+ Communication & Culture
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 10)

	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	89, 90
	

REVIEW 4
	

Review 4 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	91, 92
	

Unit 6
	

Review U6 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	93, 94
	

Unit 7
	

Review U7 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	95, 96
	

Unit 8
	

Review U8 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	97, 98
	

Unit 9
	

Review U9 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	99, 100
	

Unit 10
	

Review U10 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	101-103 
	REVISION 
Unit 610
	Revision for the second term Test 
(Lexico & Grammar + Pronunciation + Reading + Writing)
	
	
	

	104
	TEST
	THE SECOND TERM TEST
	
	
	

	105
	CORRECTION
	THE SECOND TERM TEST
	
	
	


                                         

Chú ý:
Trên đây chỉ là gợi ý KHDH, tùy theo tình hình thực tế của từng đơn vị mà các thầy cô có thể linh hoạt. 

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 
MÔN HỌC: TIẾNG ANH - LỚP: 11 - CHƯƠNG TRÌNH MỚI
(Năm học: 2021- 2022)
THE  FIRST TERM
	Tiết
(1)
	Bài học
(2) 
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức/địa điểm dạy học
(4)
	        Ghi Chú
(5)

	
1
	
General Introduction
	
	- Inside classroom 
- Integrated, mainly communicative
	

	

2
	






Unit 1
THE GENERATION GAP
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

3,4
	
	

Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

5
	
	


Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

6
	
	

Writing + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	




7
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project

More Exercises: 
(Review Unit 1)
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	

8
	








Unit 2
RELATIONSHIPS
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

9,10
	
	

Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

11
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

12
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	



13
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project

More Exercises: 
(Review Unit 2)
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	

14
	








Unit 3
BECOMING INDEPENDENT
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

15,16
	
	


Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

17
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

18
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	



19
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 3)

	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	 

20,21
	

REVIEW 1
	

Review 1 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

22
	

REVISION
	Revision for The Mid-First-Term Test 
(Lexico & Grammar + pronunciation+ Reading + Writing)
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	23
	TEST
	MID - FIRST-TERM  TEST 
	
	- Inside classroom 
- Individually
	

	
24
	
CORRECTION
	
MID - FIRST-TERM  TEST 
	
	- Inside classroom 
- Integrated, mainly communicative
	

	

25
	










Unit 4
CARING FOR THOSE IN NEED
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

26,27
	
	

Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

28
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

29
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	



30
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 4)

	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	

31
	








Unit 5
BEING PART OF ASEAN
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

32,33
	
	

Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

34
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

35
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	



36
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 5)

	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	

37,38
	

REVIEW 2
	

Review 2 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

39,40
	

Unit 1
	

Review U1 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

41,42
	

Unit 2
	

Review U2 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

43,44
	

Unit 3
	

Review U3 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

45,46
	

Unit 4
	

Review U4 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

47,48
	

Unit 5
	

Review U5 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	
4952
	REVISION 
Unit 15
	Revision for The First Term Test 
(Lexico & Grammar + pronunciation+ Reading + Writing)
	
	
	

	53
	TEST
	THE FIRST TERM TEST
	
	
	

	54
	CORRECTION
	THE FIRST TERM TEST
	
	
	


                                         



THE  SECOND TERM

	Tiết
(1)
	Bài học
(2) 
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức/địa điểm dạy học
(4)
	        Ghi Chú
(5)

	

55
	







Unit 6
GLOBAL WARMING

	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

56,57
	
	

Language + Looking back 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

58
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

59
	
	

Writing + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	


60
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 6)
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	

61
	







Unit 7
FURTHER EDUCATION
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

62,63
	
	

Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

64
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

65
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	



66
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project

More Exercises: 
(Review Unit 7)
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	

67
	







Unit 8
OUR WORLD HERITAGE SITES
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

68,79
	
	

Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

70
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

71
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	



72
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 8)

	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	

73,74
	

REVIEW 3
	

Review3 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

75
	

REVISION
	Revision for the Mid-Second-Term Test 
(Lexico & Grammar + pronunciation+ Reading + Writing)
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	76
	TEST
	MID - SECOND-TERM  TEST 
	
	- Inside classroom 
- Individually
	

	
77
	CORRECTION
	
MID - SECOND-TERM  TEST 
	
	- Inside classroom 
- Integrated, mainly communicative
	

	
78
	











Unit 9
CITIES OF THE FUTURE
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

79,80
	
	

Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

81
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

82
	
	

Writing + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	



83
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 9)

	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	

84
	










Unit 10
HEALTHY LIFESTYLE AND LONGEVITY
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

85
	
	

Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

86
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

87
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	



88
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 10)

	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	

89,90
	

REVIEW 4
	

Review 4 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

91,92
	

Unit 6
	

Review U6 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

93,94
	

Unit 7
	

Review U7 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

95,96
	

Unit 8
	

Review U8 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

97,98
	

Unit 9
	

Review U9 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

99,100
	

Unit 10
	

Review U10 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	101103 
	REVISION 
Unit 610
	Revision for the second term Test 
(Lexico & Grammar + pronunciation+ Reading + Writing)
	
	
	

	104
	TEST
	THE SECOND TERM TEST
	
	
	

	105
	CORRECTION
	THE SECOND TERM TEST
	
	
	


                                         

Chú ý: Trên đây chỉ là gợi ý KHDH, tùy theo tình hình thực tế của từng đơn vị mà các thầy cô có thể linh hoạt. 



KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 
MÔN HỌC: TIẾNG ANH - LỚP: 12 - CHƯƠNG TRÌNH MỚI
(Năm học 2021- 2022)
THE  FIRST TERM
	Tiết
(1)
	Bài học
(2) 
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức/địa điểm dạy học
(4)
	        Ghi Chú
(5)

	
1
	
General Introduction
	
	- Inside classroom 
- Integrated, mainly communicative
	

	

2
	






Unit1
LIFE STORIES
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

3,4
	
	

Language + Looking back 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

5
	
	


Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

6
	
	

Writing + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	




7
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project

More Exercises: 
(Review Unit 1)
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	

8
	









Unit2
URBANISATION
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

9,10
	
	

Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

11
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

12
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	



13
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project

More Exercises: 
(Review Unit 2)
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	

14
	








Unit3
THE GREEN MOVEMENT
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

15,16
	
	


Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

17
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

18
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	



19
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 3)

	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	 

20,21
	

REVIEW 1
	

Review 1 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

22
	

REVISION
	Revision for The Mid-First-Term Test 
(Lexico & Grammar + pronunciation+ Reading + Writing)
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	23
	TEST
	MID - FIRST-TERM  TEST 
	
	- Inside classroom 
- Individually
	

	
24
	
CORRECTION
	
MID - FIRST-TERM  TEST 
	
	- Inside classroom 
- Integrated, mainly communicative
	

	

25
	










Unit4
THE MASS MEDIA
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

26,27
	
	

Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

28
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

29
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	



30
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 4)

	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	

31
	








Unit5
CULTURAL IDENTITY
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

32,33
	
	

Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

34
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

35
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	



36
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 5)

	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	

37,38
	

REVIEW 2
	

Review 2 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

39,40
	

Unit 1
	

Review U1 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

41,42
	

Unit 2
	

Review U2 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

43,44
	

Unit 3
	

Review U3 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

45,46
	

Unit 4
	

Review U4 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

47,48
	

Unit 5
	

Review U5 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	
4952
	REVISION 
Unit 15
	Revision for The First Term Test 
(Lexico & Grammar + pronunciation+ Reading + Writing)
	
	
	

	53
	TEST
	THE FIRST TERM TEST
	
	
	

	54
	CORRECTION
	THE FIRST TERM TEST
	
	
	


                                         


THE  SECOND TERM

	Tiết
(1)
	Bài học
(2) 
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức/địa điểm dạy học
(4)
	        Ghi Chú
(5)

	

55
	







Unit6
ENDANGERED SPECIES

	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

56,57
	
	

Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

58
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

59
	
	

Writing + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	


60
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 6)
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	

61
	







Unit 7
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

62,63
	
	

Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

64
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

65
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	



66
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project

More Exercises: 
(Review Unit 7)
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	

67
	







Unit 8
THE WORLD OF WORK
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

68,79
	
	

Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

70
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

71
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	



72
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 8)

	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	

73,74
	

REVIEW 3
	

Review3 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

75
	

REVISION
	Revision for the Mid-Second-Term Test 
(Lexico & Grammar + pronunciation+ Reading + Writing)
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	76
	TEST
	MID - SECOND-TERM  TEST 
	
	- Inside classroom 
- Individually
	

	
77
	CORRECTION
	
MID - SECOND-TERM  TEST 
	
	- Inside classroom 
- Integrated, mainly communicative
	

	
78
	











Unit 9
CHOOSING A CAREER
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

79,80
	
	

Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

81
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

82
	
	

Writing + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	



83
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 9)

	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	

84
	











Unit 10
LIFELONG LEARNING
	

Getting Started
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

85
	
	

Language 
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

86
	
	

Reading
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	

87
	
	- Writing 
- More Exercises: Sentence Combination +Transformation
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work 
- Integrated, mainly communicative
	

	



88
	
	Gv hướng dẫn cách hs tự học ở nhà:
+ Speaking & Listening;
+ Communication & Culture; 
+ Looking back & Project
More Exercises: 
(Review Unit 10)

	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	GV có thể linh hoạt chọn dạy 1 task tại lớp nhằm giúp hs cải thiện kĩ năng nghe;
và bổ sung thêm bài tập ôn tập cho cả unit.   

	

89,90
	

REVIEW 4
	

Review 4 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

91,92
	

Unit 6
	

Review U6 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

93,94
	

Unit 7
	

Review U7 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

95,96
	

Unit 8
	

Review U8 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

97,98
	

Unit 9
	

Review U9 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	

99,100
	

Unit 10
	

Review U10 + More exercises
	
	- Inside classroom 
- Pair work, group work, individually 
- Integrated, mainly communicative
	

	101103 
	REVISION 
Unit 610
	Revision for the second term Test 
(Lexico & Grammar + pronunciation+ Reading + Writing)
	
	
	

	104
	TEST
	THE SECOND TERM TEST
	
	
	

	105
	CORRECTION
	THE SECOND TERM TEST
	
	
	


                                         

Chú ý: Trên đây chỉ là gợi ý KHDH Tiếng Anh 12, tùy theo tình hình thực tế của từng đơn vị mà mà các thầy cô có thể linh hoạt. 
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